
BẢNG GIÁ NHÀ XE CHUYỂN HÀNG THANH HÓA ĐI CÁC TỈNH

BẢNG GIÁ THEO HÀNG NẶNG (GỌN)

Giá vận chuyển 
hàng nặng (gọn)

Đi Các Tỉnh Miền 
Bắc (VNĐ/KG)

Đi Các Tỉnh Miền 
Nam (VNĐ/KG)

Các Tỉnh Miền Tây 
(VNĐ/KG)

Các Tỉnh Tây 
Nguyên 

(VNĐ/KG)

Dưới 500kg 800đ 2.000đ 3.000đ 2.300đ
500kg – 1 tấn 700đ 1.800đ 2.800đ 2.000đ
1 tấn – 3 tấn 600đ 1.500đ 2.000đ 1.800đ
3 tấn – 5 tấn 500đ 1.400đ 1.800đ 1.500đ
5 tấn – 8 tấn 500đ 1.300đ 1.700đ 1.200đ

8 tấn – 10 tấn 400đ 1.200đ 1.600đ 1.000đ
10 tấn – 15 tấn Liên hệ KD 1.200đ 1.500đ Liên hệ KD
15 tấn – 18 tấn Liên hệ KD 1.000đ Liên hệ KD Liên hệ KD

trên 20 tấn Liên hệ KD Liên hệ KD Liên hệ KD Liên hệ KD

BẢNG GIÁ THEO HÀNG NHẸ (GỌN)

Giá vận chuyển 
hàng nhẹ (gọn)

Đi Các Tỉnh Miền 
Bắc (VNĐ/Khối)

Đi Các Tỉnh Miền 
Nam (VNĐ/Khối)

Các Tỉnh Miền Tây 
(VNĐ/Khối)

Các Tỉnh Tây 
Nguyên 

(VNĐ/Khối)

Dưới 1 khối 300.000đ 600.000đ 700.000đ 550.000đ
1 - 5 khối 300.000đ 550.000đ 650.000đ 500.000đ
5 - 10 khối 280.000đ 500.000đ 600.000đ 500.000đ

10 - 15 khối 260.000đ 450.000đ 500.000đ 450.000đ
15 - 25 khối Liên hệ KD 400.000đ 500.000đ 450.000đ
25 - 50 khối Liên hệ KD 400.000đ 500.000đ Liên hệ KD
50 - 70 khối Liên hệ KD Liên hệ KD Liên hệ KD Liên hệ KD
Trên 70 khối Liên hệ KD Liên hệ KD Liên hệ KD Liên hệ KD

Phạm vi áp dụng:
- Bảng giá nhà xe chuyển hàng Thanh Hóa chưa bao gồm: Phí bốc xếp hàng hóa, Thuế Vat, phí 
trung chuyển vào đường cấm tải, phí lên lầu
- Bảng giá nhà xe chuyển hàng Thanh Hóa đã bao gồm: Lệ phí cầu đường, tài xế lái xe.
- Hàng trên 5 tấn hoặc trên 15 khối miễn phí giao hàng với điều kiện đường xe tải lớn ra vào được.
- Hàng nặng: Là những hàng nông sản khô, hàng vật liệu xây dựng, hàng hóa đóng bao gọn, hàng 
dễ xếp dỡ bằng tay, có thể chồng chất lên nhau được.
- Hàng nhẹ: Bông sợi, hàng thùng mỳ tôm, hàng xốp,… có trọng lượng trên <200kg, kiện hàng gọn, 
dễ xếp dỡ, có thể chồng lên nhau.
- Bảng giá nhà xe chuyển hàng Thanh Hóa mang tính chất tham khảo, giá để áp dụng chi tiết theo 
từng loại mặt hàng cụ thể, xin liên hệ số: 0911447117 – Zalo để được tư vấn chính xác.


